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 I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   
 (Áp dụng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) 
STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 

I Tài sản ngắn hạn 430.336.296.500 526.237.586.301
1 Tiền và các khoản tương đương tiền 9.686.853.374 8.136.958.709
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn     
3 Các khoản phải thu ngắn hạn 211.458.721.355 190.667.372.594
4 Hàng tồn kho 198.881.259.950 304.911.753.485
5 Tài sản ngắn hạn khác 10.309.461.821 22.521.501.513
II Tài sản dài hạn 183.922.760.096 240.916.247.600
1 Các khoản phải thu dài hạn 3.204.164.966 1.751.871.995
2 Tài sản cố định 167.018.246.853 228.193.408.249
   - Tài sản cố định hữu hình 143.273.620.101 220.034.056.994
   - Tài sản cố định vô hình 9.259.089 13.187.755
   - Tài sản cố định thuê tài chính 5.195.769.935 4.252.910.521
   - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 18.539.597.728 3.893.252.979
3 Bất động sản đầu tư     
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 10.056.081.414 4.477.418.189
5 Tài sản dài hạn khác 3.644.266.863 6.493.549.167

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 614.259.056.596 767.153.833.901
IV Nợ phải trả 483.814.902.631 605.504.941.077
1 Nợ ngắn hạn 399.893.296.072 445.136.559.586
2 Nợ dài hạn 83.921.606.559 160.368.381.491
V Vốn chủ sở hữu 112.522.203.145 126.132.792.673
1 Vốn chủ sở hữu 112.522.203.145 126.132.792.673
   - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 60.000.000.000 89.998.960.000
   - Thặng dư vốn cổ phần 25.713.573.000 1.713.573.000
   - Vốn khác của chủ sở hữu     
   - Cổ phiếu quỹ     
   - Chênh lệch đánh giá lại tài sản     
   - Chênh lệch tỷ giá hối đoái     
   - Các quỹ 5.396.834.432 7.404.626.066
   - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 21.411.795.713 27.015.633.607
   - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản     



 

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 452.147.084 0
   - Quỹ khen thưởng phúc lợi 452.147.084 0
   - Nguồn kinh phí     
   - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ     
3 Lợi ích của cổ đông thiểu số 17.469.803.736 35.516.100.152

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 614.259.056.596 767.153.833.901
    

 
II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH   

 (Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)  
STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Luỹ kế 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 210.559.131.338 347.280.384.593
2 Các khoản giảm trừ doanh thu     

3 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 
vụ 210.559.131.338 347.280.384.593

4 Giá vốn hàng bán 176.983.830.191 298.656.377.488
5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 33.575.301.147 48.624.007.105
6 Doanh thu hoạt động tài chính 3.231.226.233 3.421.111.876
7 Chi phí tài chính 9.080.196.904 14.946.929.179
8 Chi phí bán hàng 0 0
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.609.493.499 13.258.382.100
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 20.116.836.977 23.839.807.702
11 Thu nhập khác 791.071.778 6.618.405.660
12 Chi phí khác 679.870.897 947.135.142
13 Lợi nhuận khác 111.200.881 5.671.270.518
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 20.228.037.858 29.511.078.220
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.057.009.465 7.377.769.555
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 15.171.028.393 22.133.308.665
17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu     
18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu     

   
  Ngày  30  tháng  6  năm 2010 
  Tổng giám đốc/GĐ Công ty 
  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
  (Đã ký) 


